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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ TU 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 194/2019/HS-ST 

Ngày: 20-11-2019   

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TU, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Th phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đào Văn Hưng; 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Đào Văn Nô. 

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh. 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Y n – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã TU, 

tỉnh Bình Dương. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã TU tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Bá 

Trung - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã TU, tỉnh Bình 

Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 201 2019 T  T-H  ngày 30 

tháng 10 năm 2019 v  tội   ôi gi i mại dâm  theo  uy t  ịnh  ưa vụ án ra xét xử số: 

197  ĐXX T-H  ngày 06 tháng 11 năm 2019  ối v i  ị cáo:  

Phạm Văn Tỷ T, sinh năm 1984 tại tỉnh Đồng Tháp; thường trú: Ấp 2, xã P1, 

huyện H, tỉnh Đồng Tháp; ngh  nghiệp:  àm thuê; trình  ộ văn hoá:   p 9 12; gi i 

tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn 

A, sinh năm 1949 và  à Châu Thị N, sinh năm 1950;  ị cáo có 07 anh, chị, em, l n 

nhất sinh năm 1980,  ị cáo là thứ 4; chưa vợ, con; B án, B sự: Không; tạm giữ, tạm 

giam từ ngày 18 7 2019 cho   n nay; có mặt. 

- Người làm chứng: Anh Nguyễn  inh B, sinh năm 1993; vắng mặt. 

NỘI  DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn  i n tại phiên tòa, nội dung vụ án 

 ược tóm tắt như sau: 

  Đầu tháng 3 năm 2017, Phạm Văn Tỷ T thuê mặt  ằng của anh Nguyễn Xuân V 

 ể mở quán kinh doanh nư c giải khát và  ặt tên quán là Cà phê võng Wifi  33  tại ấp 

Tr, xã C, thị xã TU, Bình Dương. Phạm Văn Tỷ T thuê các ti p viên nữ gồm: Ngô Thị 

Hải Y, sinh năm 1987; Phạm Thị H, sinh năm 1990; Phạm Thị Thúy S, sinh năm 1998; 

 ê Thị Ngọc Đ, sinh năm 1993; X và Nhi. Phạm Văn Tỷ T thỏa thuận v i các ti p viên 

như sau:  àm việc không  ược trả lương, không ký hợp  ồng lao  ộng, không  ược ăn 

uống, muốn có B thì phải  án dâm cho khách Nam vào quán uống nư c. Khi khách có 

nhu cầu mua dâm thì các ti p viên nữ trực ti p thỏa thuận giá cả v i khách số B 

300.000  ồng mỗi lần,  ịa  iểm  án dâm tại nhà nghỉ G thuộc ấp Tr, xã C, thị xã TU, 



2 

 

tỉnh Bình Dương do Nguyễn Thị Ngọc F, sinh năm 1978 làm chủ.  au khi thoả thuận 

v i khách các ti p viên phải thông báo cho Phạm Văn Tỷ T hoặc người quản lý của 

quán  i t n u  ược Phạm Văn Tỷ T hoặc người quản lý của quán  ồng ý thì các ti p 

viên m i  ược  i bán dâm. Thời gian mỗi lần bán dâm từ 30 phút   n 45 phút thì phải 

quay v  quán. Ti p viên có trách nhiệm trả B phòng cho chủ nhà nghỉ và  ưa cho 

Phạm Văn Tỷ T số B 50.000  ồng mỗi lần  án dâm hoặc tính theo ngày là 150.000 

 ồng mỗi ngày. 

Phạm Văn Tỷ T còn thuê Nguyễn  inh B, sinh năm 1993 và  ê  inh Th, sinh 

năm 1999  ể trông coi, quản lý quán Cà phê võng Wifi  33 . Phạm Văn Tỷ T thỏa 

thuận v i Nguyễn  inh B và Lê Minh Th như sau:  àm việc không  ược trả lương 

nhưng  ược cho ăn, ở và B sinh hoạt hàng ngày; không ký hợp  ồng lao  ộng; thời 

gian làm việc từ 08 giờ   n 22 giờ hàng ngày; công việc là trông coi, quản lý quán, thu 

B nư c và ti n  án dâm của các ti p viên; cuối ngày thì nộp lại B nư c và B các ti p 

viên nộp sau khi bán dâm cho Tỷ T.  

Khoảng 17 giờ 30 ngày 06 4 2017, anh Võ Thương Em, sinh năm 1996 và anh 

Phạm Hoài Bảo, sinh năm 1997   n quán Cà phê võng Wifi  33  của Phạm Văn Tỷ T 

uống nư c.  au  ó Egọi  iện rủ  ạn tên Nguyễn Th V, sinh năm 1989   n quán Cà 

phê võng Wifi  33  cùng uống cà phê. Ti p viên  ê Thị Ngọc Đ rủ anh Evà anh Bảo 

mua dâm v i giá 300.000  ồng gồm cả B phòng thì anh Bảo  ồng ý. Sau  ó Đ vào báo 

cho Lê Minh Th  i t thì Th  ồng ý.  ê Thị Ngọc Đ  i cùng anh Bảo   n nhà nghỉ 

Gthực hiện hành vi mua  án dâm.  au khi nhận từ anh Bảo số B 300.000  ồng, Đ trả 

B thuê phòng cho Nguyễn Thị Ngọc F 40.000  ồng và  ưa cho  ê  inh Th 50.000 

 ồng.  

Khi anh Nguyễn Th V   n quán và ngồi chung v i anh Võ Ethì ti p viên  ê Thị 

Ngọc Đ và ti p viên Phạm Thị H rủ anh Võ Evà anh V mua dâm thì anh Evà anh V 

 ồng ý. Ti p viên Đ thông báo cho Th  i t thì Th  ồng ý. Sau  ó, anh E i u khiển xe 

mô tô chở ti p viên Đ, anh V  i u khiển xe mô tô chở ti p viên H   n nhà nghỉ Hoàng 

Gia. 

Khi   n nhà nghỉ Hoàng Gia, ti p viên Đ gặp Nguyễn Thị Ngọc F là chủ nhà 

nghỉ Gtại quầy ti p tân và hỏi  phòng số mấy chị  thì F không thu giữ giấy tờ tùy thân, 

không ghi vào sổ  ăng ký khách tạm trú theo quy  ịnh và trả lời  phòng số 03 em . 

Ti p viên H cũng   n quầy ti p tân hỏi F  phòng số mấy chị  thì F nói là  phòng số 

08 . Ti p viên H nói v i V  cho em tính B trư c  thì anh V  ưa cho H 600.000  ồng. 

Ngọc F dẫn ti p viên Đ và anh Evào phòng số 03 rồi  ưa 02 chai nư c và 01  ao cao 

su cho Đ.  au  ó Ngọc F dẫn ti p viên H và anh V vào phòng số 08 rồi  ưa cho H 02 

chai nư c và 01  ao cao su. Ti p viên H  ưa cho F 500.000  ồng  ể trả B thuê 02 

phòng và nhờ F giữ giúp B còn dư.  

Công an thị xã TU phối hợp cùng Công an xã C, thị xã TU kiểm tra nhà nghỉ 

Gphát hiện các ti p viên Đ và H có hành vi bán dâm cho anh V và anh em nên lập  iên 

 ản  ắt người phạm tội quả tang và thu giữ các vật chứng gồm: 01 ( ột)  ao cao su 

hiệu Vip  ã qua sử dụng tại phòng số 03; 01 ( ột)  ao cao su hiệu Vip  ã qua sử dụng 

tại phòng số 08 và 01 ( ột) quyển sổ  ăng ký tạm trú của nhà nghỉ Hoàng Gia. 

Cùng thời  iểm  ó, Công an thị xã TU phối hợp cùng Công an xã C, thị xã TU 

ti n hành kiểm tra hành chính quán Cà phê võng Wifi  33  và thu giữ các vật chứng 

gồm:  ố B 400.000  ồng của  ê  inh Th và số B 600.000  ồng của Phạm Thị Thúy 

S. 
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Công an xã C, thị xã TU  ã lập  iên  ản  ắt người phạm tội quả tang  ối v i 

Nguyễn Thị Ngọc F và lập hồ sơ  an  ầu chuyển   n cơ quan Cảnh sát  i u tra Công 

an thị xã TU thụ lý theo thẩm quy n. Cơ quan Cảnh sát  i u tra Công an thị xã TU ra 

lệnh  ắt khẩn cấp  ối v i  ê  inh Th và Nguyễn  inh B. Ngày 15 5 2017, Cơ quan 

Cảnh sát  i u Công an thị xã TU, Bình Dương khởi tố  ị can và ra lệnh truy nã  ối v i 

Phạm Văn Tỷ T. Ngày 18 7 2019, Công an thị xã TU  ắt  ược Phạm Văn Tỷ T theo 

lệnh truy nã và ra quy t  ịnh phục hồi  i u tra   ị can. 

Cáo trạng số 203 CT-VKS.TU ngày 28 10 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị 

xã TU truy tố Phạm Văn Tỷ T v  tội   ôi gi i mại dâm  theo các  iểm d và   khoản 2 

Đi u 328 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quy t  ịnh truy tố và    nghị 

Hội  ồng xét xử: 

- V  tội danh: Tuyên  ố  ị cáo Phạm Văn Tỷ T phạm tội   ôi gi i mại dâm . 

- V  hình phạt: Căn cứ vào Nghị quy t số 41 2017  H14 ngày 20 6 2017 của 

 uốc hội v  việc thi hành Bộ luật hình sự và các  iểm d và   khoản 2 Đi u 328;  iểm 

s khoản 1 Đi u 51; Đi u 17 và Đi u 58 của Bộ luật hình sự xử phạt: Phạm Văn Tỷ T 

từ 05 (Năm) năm   n 06 ( áu) năm tù.  

Đối v i hành vi  Chứa mại dâm  của Nguyễn Thị Ngọc F và hành vi  ôi gi i 

mại dâm  của  ê  inh Th và Nguyễn  inh B cùng vật chứng của vụ án  ã  ược xử lý 

tại Bản án số 113 2017 H PT ngày 12 9 2017 của Tòa án nhân dân thị xã TU, tỉnh 

Bình Dương và Bản án số 134 2017 H PT ngày 30 11 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Dương nên không    nghị Hội  ồng xét xử    cập giải quy t. 

Quá trình  i u tra và tại phiên toà  ị cáo Phạm Văn Tỷ T khai nhận hành vi 

phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố và thu lợi  ất chính số B 16.000.000  ồng. 

Trong lời nói sau cùng,  ị cáo Phạm Văn Tỷ T trình  ày: Bị cáo  ã nhận thấy 

hành vi của mình là vi phạm pháp luật, ăn năn hối cải,    nghị Hội  ồng xem xét giảm 

nhẹ hình phạt. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu  ã  ược thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

k t quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét  ầy  ủ, toàn diện chứng cứ, ý ki n 

của Kiểm sát viên, các  ị cáo và những người tham gia tố tụng khác, 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ XÉT THẤY: 

 1  V  thủ tục tố tụng: Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trên  ịa  àn xã C, thị 

xã TU, tỉnh Bình Dương. Cơ quan Cảnh sát  i u tra Công an thị xã TU khởi tố vụ án, 

khởi tố  ị can  ối v i Phạm Văn Tỷ T là  úng thẩm quy n.  

V  hành vi, quy t  ịnh tố tụng của Cơ quan  i u tra Công an thị xã TU, Đi u 

tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã TU và Kiểm sát viên trong quá trình  i u tra, 

truy tố  ã thực hiện  úng v  thẩm quy n, trình tự, thủ tục quy  ịnh của Bộ luật Tố tụng 

hình sự.  uá trình  i u tra và tại phiên toà,  ị cáo và những người tham gia tố tụng 

không có người nào có ý ki n hoặc khi u nại v  hành vi, quy t  ịnh của cơ quan ti n 

hành tố tụng, người ti n hành tố tụng. Do  ó, các hành vi, quy t  ịnh của cơ quan ti n 

hành tố tụng, người ti n hành tố tụng  ã thực hiện   u hợp pháp.    

 2  V  tình ti t  ịnh tội và  ịnh khung hình phạt: Tại phiên tòa,  ị cáo Phạm 

Văn Tỷ T  ã khai nhận toàn  ộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố.  ời 
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khai của  ị cáo phù hợp Biên  ản  ắt người phạm tội quả tang    ngày 06/4/2017 của 

Công an thị xã TU, tỉnh Bình Dương và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ 

án,  ủ cơ sở k t luận:  

 Từ  ầu tháng 3 năm 2017   n ngày 06 4 2017 Phạm Văn Tỷ T mở quán kinh 

doanh nư c giải khát tên Cà phê võng Wifi  33  tại ấp Tr, xã C, thị xã TU, Bình 

Dương.  uá trình kinh doanh  ị cáo Tỷ T có thuê Lê Minh Th, Nguyễn  inh B trông 

coi, quản lý quán.  uá trình kinh doanh  ị cáo  ã nhi u lần sử dụng  ịa  iểm là quán 

cà phê võng Wifi  33   ể cho các ti p viên nữ gồm: Ngô Thị Hải Y, Phạm Thị H, 

Phạm Thị Thúy S,  ê Thị Ngọc Đ,  XuY và Nhi thỏa thuận giá cả mua  án dâm v i 

khách. Bị cáo cũng  ồng ý cho các ti p viên nêu trên cùng  i v i khách   n nhà nghỉ 

Gở ấp Tr, xã C, thị xã TU, Bình Dương thực hiện hành vi mua bán dâm và thu lợi  ất 

chính số B 16.000.000  ồng (Mười sáu triệu đồng) . 

Khi thực hiện hành vi phạm tội,  ị cáo là người  ủ năng lực chịu trách nhiệm 

hình sự, nhận thức rõ hành vi môi gi i mại dâm là vi phạm pháp luật nhưng vì  ộng cơ 

T lợi nên vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của  ị cáo  ã phạm vào tội   ôi gi i mại dâm  

 ược quy  ịnh tại các  iểm d và e khoản 2 Đi u 255 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa 

 ổi,  ổ sung năm 2009 v i mức hình phạt từ 03 (Ba) năm   n 10 ( ười) năm tù.  

Tuy nhiên, tại thời  iểm xét xử sơ thẩm thì Bộ luật hình sự năm 2015, sửa  ổi 

 ổ sung năm 2017  ang có hiệu lực thi hành và hành vi của  ị cáo phạm vào tội   ôi 

gi i mại dâm   ược quy  ịnh tại các  iểm d và   khoản 2 Đi u 328 v i mức hình phạt 

từ 03 (Ba) năm   n 07 (Bảy) năm tù. Theo quy  ịnh tại  iểm i Đi u 2 Nghị quy t số 

41 2017  H14 ngày 20 6 2017 của  uốc hội v  việc thi hành Bộ luật hình sự thì phải 

áp dụng các quy  ịnh có lợi của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa  ổi,  ổ sung năm 2017 

cho người phạm tội.  

Như vậy, hành vi phạm tội của  ị cáo Phạm Văn Tỷ T  ã phạm vào tội   ôi 

gi i mại dâm   ược quy  ịnh tại các  iểm d và   khoản 2 Đi u 328 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015 sửa  ổi,  ổ sung năm 2017.  

Do  ó,  ủ căn cứ k t luận Cáo trạng số 203/CT-VKS-TU ngày 28 10 2019 của 

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã TU truy tố Phạm Văn Tỷ T v  tội   ôi gi i mại dâm  

theo các  iểm d và   khoản 2 Đi u 328 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa  ổi,  ổ 

sung năm 2017 là có căn cứ,  úng người,  úng tội và  úng pháp luật.  

 3  V  vai trò của  ị cáo trong vụ án: Bị cáo Phạm Văn Tỷ T giữ vai trò chính 

và thu lợi  ất chính nhi u hơn các  ị cáo  ê  inh Th và Nguyễn  inh B. Do  ó,  ị 

cáo Phạm Văn Tỷ T phải chịu mức hình phạt cao hơn Lê Minh Th và Nguyễn  inh B. 

[4  V  tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Phạm Văn Tỷ T  ược 

hưởng tình ti t  Người phạm tội Th khẩn khai  áo, ăn năn hối cải  quy  ịnh tại  iểm s 

khoản 1 Đi u 51 Bộ luật Hình sự. 

[5  V  tình ti t tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Tỷ T không phải chịu  

tình ti t tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[6  Căn cứ quy t  ịnh hình phạt: Xét mức hình phạt mà  ại diện Viện kiểm sát 

   nghị áp dụng  ối v i  ị cáo Phạm Văn Tỷ T là có căn cứ, phù hợp v i tính chất, 

mức  ộ phạm tội,  ủ tác dụng giáo dục  ị cáo và răn  e, phòng ngừa chung nên Hội 

 ồng xét xử chấp nhận.  
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  [7  V  xử lý vật chứng: Vật chứng  ã  ược xử lý tại Bản án số 113 2017 H PT 

ngày 12 9 2017 của Tòa án nhân dân thị xã TU, tỉnh Bình Dương và Bản án số 

134 2017 H PT ngày 30 11 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương nên Hội  ồng 

xét xử không    cập giải quy t. 

[8  V  việc áp dụng, thay  ổi, hủy  ỏ  iện pháp ngăn chặn: Xét thấy cần ti p 

tục áp dụng  iện pháp ngăn chặn tạm giam  ối v i  ị cáo Phạm Văn Tỷ T  ể  ảm  ảo 

cho việc thi hành án. 

[9  V  án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phạm tội và  ị k t án nên phải chịu án phí 

hình sự sơ thẩm theo quy  ịnh pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: 

- Các  i u 106, 135, 136, 268, 269, 298, 299, 331 và Đi u 333 của Bộ luật tố 

tụng hình sự; 

- Các  iểm d và   khoản 2 Đi u 328;  iểm s khoản 1 Đi u 51; các  i u 46, 47 

và 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa  ổi,  ổ sung năm 2017; 

- Nghị quy t số 41 2017  H14 ngày 20 6 2017 của  uốc hội v  việc thi hành 

Bộ luật Hình sự số 100 2015  H13  ã  ược sửa  ổi,  ổ sung một số  i u theo  uật số 

12 2017  H14 và v  hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 

101 2015  H13,  uật tổ chức cơ quan  i u tra hình sự số 99 2015  H13 và  uật Thi 

hành tạm giữ, tạm giam số 94 2015  H13; 

- Nghị quy t số 326 2016 UBTV H14 ngày 30 12 2016 của Ủy  an thường vụ 

 uốc hội Khoá 14 quy  ịnh v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử:  

1. Tuyên  ố  ị cáo Phạm Văn Tỷ T phạm tội   ôi gi i mại dâm . 

2. V  hình phạt: Xử phạt bị cáo Phạm Văn Tỷ T 05 (Năm) năm tù, thời hạn phạt 

tù tính từ ngày 18/7/2019.  

Ti p tục áp dụng  iện pháp ngăn chặn tạm giam  ối v i  ị cáo Phạm Văn Tỷ T 

cho   n khi có quy t  ịnh thi hành án  ể  ảm  ảo cho việc thi hành án. 

3. Buộc  ị cáo Phạm Văn Tỷ T phải nộp số B thu lợi  ất chính 16.000.000  ồng 

(Mười sáu triệu đồng chẵn)  ể nộp vào ngân sách nhà nư c. 

4. V  án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Phạm Văn Tỷ T phải chịu án phí hình sự 

sơ thẩm v i số B 200.000  ồng (Hai trăm nghìn đồng).  

5. V  quy n kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên toà có quy n kháng cáo  ản án 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Dương; 
- VK ND tỉnh Bình Dương; 

- PV06, Công an tỉnh Bình Dương; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 



6 

 

-  ở T pháp tỉnh Bình Dương; 

- VK ND thị xã TU; 

- Công an thị xã TU; 

- Chi cục THAD  thị xã TU 

( ể thi hành); 

- Người tham gia tố tụng; 

-  ưu: H , VT.                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Đào Văn Hưng 

 


